KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày 13  tháng  2 năm 2022                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

Vẽ, tô màu quả bí ngô

 (  Tiết mẫu)

	1. Kiến Thức:

- Trẻ biết đặc điểm của

quả bí ngô ( hình dạng,

màu sắc ...)

- Trẻ biết tô nét cong

theo chấm mờ để tạo

thành quả bí ngô
2. Kỹ năng.

- Trẻ cầm bút bằng 3

đầu ngón tay và tô các

nét cong theo chấm mờ

để tạo thành những quả

bí rất đẹp.

- Trẻ tô màu không

chờm ra ngoài để tạo

thành bức tranh đẹp.

3. Thái độ.

- Trẻ có ý thức học và

giữ gìn sách vở khi học.
	1. Đồ dùng của cô:

- tranh mẫu

- 1 Que chỉ

- Nhạc bài hát: “ Rau củ ngon tuyệt”

- 1 Giá để tranh
2. Đồ dùng của trẻ:

- Giấy A4 đủ số trẻ

- Bàn, ghế đủ số trẻ
- Sáp màu mỗi trẻ 1 hộp.

	1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát bài hát: “ Rau củ ngon tuyệt”
- Cô dẫn dắt vào bài

2. Phương pháp ,hình thức tổ chức :

a. Quan sát tranh và đàm thoại

+ Ai có nhận xét gì về bức tranh này ?

+ Đây là bức tranh tô nét, tô màu quả gì?

+ Cô tô nét của quả bí ngô như thế nào?

+ Qủa bí ngô được cô tô màu ra sao?

=> Cô dùng bút chì cô tô theo nét cong chấm mờ quả bí ngô để

tạo thành quả bí ngô sau đó cô dùng sáp màu để tô màu cho đẹp.

b. Cô làm mẫu

- Cô làm mẫu lần 1:

- Cô tô lần 2: Tay trái cô giữ vở, tay phải cô cầm bút. Cô dùng

bút chì cô tô theo các nét chấm mờ của quả bí ngô. Cô cứ tô như

vậy cho đến khi tô hết nét chấm mờ và cô chọn sáp màu cam cô

tô màu kín quả bí ngô.

- Cô hướng dẫn trẻ tô trên không cùng cô

* Giáo dục trẻ giữ gìn sách vở sạch sẽ, không vẽ sang bài của

bạn.

c. Trẻ thực hiện.

- Cô quan sát hướng dẫn nhắc nhở trẻ giúp đỡ những trẻ còn yếu,

còn lúng túng

- Cô nhắc lại tư thế ngồi, cách cầm bút khi trẻ quên.

d. Trưng bày sản phẩm.

- Cô cho trẻ nhận xét bài của mình của bạn.

- Cô nhận xét chung cả lớp

3. Kết thúc: Nhận xét giờ học

	Lưu ý
	.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

	Chỉnh sửa năm


	.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


Thứ ba , ngày  14 tháng  2 năm 2023                                                                                    Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị

	Cách tiến hành

	LQVT

Dạy trẻ nhận đếm, nhận biết số lượng và chữ số 5

( MT35)

	1. Kiến thức .

- Trẻ biết đếm đến 5.

- Trẻ nhận biết được

nhóm có số lượng 5,

nhận biết số 5.

- Trẻ hiểu được ý

nghĩa của số 5: dùng

để chỉ nhóm có số

lượng là 5.

- Trẻ biết các số từ 1-

5 dùng để chỉ số lượng

từ 1-5( MT 35)
2. Kỹ năng:

- Trẻ đếm thành thạo

từ 1- 5

- Trẻ xếp tương ứng 1-

1 thành thạo.

3. Thái độ:

- Trẻ hứng thú tham

gia các hoạt động. Biết

giữ gìn đồ dùng học
	1. Đồ dùng của cô:

- Nhạc bài hát: “ Vườn cây của ba”

- Đồ chơi xung

quanh lớp có số

lượng là 4

- 5 thỏ, 5 cà rốt, thẻ

số 1,2,3,4 hai thẻ số

5 to hơn của trẻ.

2. Đồ dùng của trẻ

- Mỗi trẻ 1 rổ đồ

chơi: 5 thỏ, 5 cà rốt,

thẻ số 1,2,3,4 hai

thẻ số 5.

- Mỗi trẻ 1 bảng

- lô tô các con loại củ có số lượng khác

nhau.

- Lô tô chơi trò chơi
	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ hát bài: “ Vườn cây của ba”

- Cô dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a) Phần 1: Ôn nhận biết nhóm có số lượng là 4.

- Cho trẻ tìm đồ dùng, đồ chơi xung quanh lớp có số lượng là 4 và

cho trẻ đặt thẻ số tương ứng

- Cho trẻ nghe và đếm tiếng vỗ tay, đếm số rrau củ  xung quanh lớp

có số lượng là 4

b) Phần 2: Dạy trẻ tạo nhóm số lượng 5, đếm đến 5, nhận biết chữ số 5.

- Cô cho trẻ lấy rổ đồ dùng và hỏi trẻ trong rổ có gì?

- Cô cho trẻ xếp tất cả số con thỏ theo chiều từ trái sang phải thành 1

hàng ngang.

- Cho trẻ lấy 4 củ cà rôt( xếp tương ứng 1-1 )

- Cho trẻ đếm số củ cà rốt và đặt thẻ số tương ứng

- Cô hỏi trẻ số cà rốt và số thỏ như thế nào với nhau?

+ Số nào nhiều hơn và số nào ít hơn?

+ Nhiều hơn là mấy và ít hơn là mấy?

- Tạo sự bằng nhau cho trẻ lấy thêm 1 củ cà rốt xếp phía dưới con

thỏ còn lại.

- Cho trẻ đếm số củ cà rốt và nêu nhận xét.

=>Cô khái quát lại: 4 củ cà rốt thêm 1 củ cà rốt thành 5 củ cà rốt.

Vậy 4 thêm 1 là 5

- Cô giới thiệu thẻ số 5 và cho trẻ đọc thẻ số ( cả lớp- tổ - các nhân)

- Cô cho trẻ chọn thẻ số 5 và đặt vào 2 nhóm

- Cô cho trẻ nhận xét số con thỏ và số củ cà rốt như thế nào với nhau

và đều bằng mấy?

- Cô cho trẻ vừa đếm vừa cất đồ dùng.

* Cho trẻ tìm nhóm đồ dùng, đồ chơi có số lượng là 5 xung quanh

lớp.

=> Cô chốt lại: Số 5 dùng để chỉ nhóm đối tượng có số lượng là 5

c. Luyện tập:

* TC1: “ Ai nhanh nhất ”

- Cách chơi: Cô chia làm 2 đội, nhiệm vụ của mỗi đội là tìm các lô

tô nhóm rau ăn củ có số lượng trong phạm vi 5, tìm thẻ số gắn tương

ứng và gắn lên bảng .

- Luật chơi : Đội nào nhiều và đúng sẽ là đội chiến thắng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* TC2: “Mắt ai tinh”

- Cô chuẩn bị cho mỗi trẻ 1 bức tranh có các nhóm số lượng khác

nhau, trẻ tìm và khoanh tròn nhóm số lượng là 5 và đặt thẻ số 5

tương ứng.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi

3. Kết thúc.

- Cô nhận xét, khen gợi trẻ.

	Lưu ý
	.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................
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	Chỉnh sửa năm
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Thứ tư , ngày 15 tháng  2 năm 2023                                                                                     Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVH
Truyện

Sự tích hoa hồng

( Đa số trẻ chưa biết

	1. Kiến thức:

- Trẻ biết tên câu chuyện “ Sự tich hoa hồng”, nhớ tên các nhân vật trong truyện

- Trẻ hiểu nội dung câu chuyện:. Câu truyện kể về ngày xưa hoa hồng toàn một màu trắng tinh, nhờ nàng tiên xin Thần Mặt Trời, Nữ Thần Mặt Trăng ban cho màu sắc, từ đó hoa hồng có nhiều màu sắc như bây giờ.
2. Kỹ Năng:

- Trẻ nghe hiểu và trả lời được các câu hỏi to, rỏ ràng.

3. Thái Độ:

- Giáo dục trẻ yêu quý và chăm sóc các loài hoa.
	1. Đồ dùng của cô:

- 1 Que chỉ

- Powerpoint truyện 

- Nhạc bài hát: 

“  Em là hoa hồng nhỏ”

- Ti vi, máy tính

- Video truyện
2. Đồ dùng của trẻ:

- Ghế đủ số trẻ


	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ hát bài “ Em là hoa hồng nhỏ”
- Cô dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

- Cô giới thiệu tên truyện: “Sự tích hoa hồng”
- Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm bằng giọng điệu, cử chỉ.

+ Cô vừa kể cho chúng mình nghe câu chuyện gì? Trong câu chuyện có những nhân vật nào?
- Cô kể lần 2: Cô kể qua tranh.

+ Trong truyện có những nhân vật nào?
* Đàm thoại trích dẫn:
+  Hoa hồng có ước mơ gì?
+ Trích dẫn: ước gì …………………………cách nào bây giờ?
+ Ai đã nghe được câu truyện của những bông hoa hồng?
+ Trích dẫn: Đúng lúc đấy……………………hoa hồng
+ Nàng Tiên thầm nghĩ gì?
+ Trích dẫn: Mình sẽ giúp bạn hoa hồng
+ Nàng Tiên đến gặp ai?

+ Nàng Tiên nói gì với Thần Mặt Trời?
+Thần Mặt Trời tỏ thái độ thế nào?
+ Trích dẫn:Nàng tiên……………………………đầu đồng ý
+ Nàng Tiên đến gặp ai nữa?

+ Nữ Thần Mặt trăng có đồng ý giúp hoa hồng không?

+ Những bông hoa hồng có vui không?

+ Hoa hồng băn khoăn điều gì?....

* Giáo dục  : Hoa hồng mang hương sắc làm đẹp cho cuộc sống của con người thêm tươi vui, vì vậy chúng mình không được bứt lá bẻ cành, phải biết chăm sóc bảo vệ cây hoa, cây trồng, bảo vệ thiên nhiên.

- Lần 3: Cô cho trẻ xem video truyện
3. Kết thúc.

- Cô nhận xét khen gợi trẻ.
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	Chỉnh sửa năm


	.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................


Thứ năm, ngày 16  tháng  2 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	PTVĐ
VĐCB: Bật chụm tách chân  vào 5 ô.

TCVĐ: Bịt mắt bắt dê.

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết tên vận

động cơ bản:” Bật

chụm tách chân vào

5 ô ” ,

- Trẻ biết tên trò

chơi “ Bịt mắt bắt

dê“ chơi đúng cách,

đúng luật

- Trẻ biết vận động

đúng theo yêu cầu

của bài tập

2. Kỹ năng.

- Trẻ định hướng

khi bật và tiếp đất

bằng 2 bàn chân. - Phát triển khả năng

phản xạ nhanh nhẹn

cho trẻ

- Trẻ chơi trò chơi

dúng luật.

3. Thái độ.

- Có ý thức trong

giờ học thể dục

- Trẻ mạnh dạn tự

tin khi tham gia tập

thể dục.
	1. Đồ dùng của cô.

- 1 Vạch chuẩn, 5 Ô

để trẻ bật

- Sân tập sạch sẽ, an

toàn

- 1 Xắc xô

- Địa điểm tại phòng

thể chất.

2. Đồ dùng của trẻ.

- Trang phục cô và

trẻ gọn gàng hợp

thời tiết.

- 1 Khăn bịt mắt trẻ

chơi
	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ chơi trò chơi: “ Gieo hạt”.

2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Khởi động: Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường,

đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi

thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC

b. Trọng động:

* Bài tập phát triển chung:

+ ĐT tay: Hai tay sang ngang, lên cao (4l x 4n)

+ ĐT bụng: tay chống hông, nghiêng người sang 2 bên (4l x 4n)

+ ĐT chân: Cây cao cỏ thấp (6l x 4n)

+ ĐT bật: Bật tại chỗ (4l x4n)

* VĐCB: Bật chụm tách chân vào 5 ô .

- Cô giới thiệu tên vận động: Bật chụm tách chân vào 5 ô.

- Cô làm mẫu 2 lần.

+ Cô làm mẫu lần 1: Không giới thiệu vận động. 
+ Cô hỏi trẻ tên vận động cơ bản:

- Cô làm mẫu lần 2: TTCB: Đứng trước vạch xuất phát, đứng chụm

chân, 2 tay chống hông. Khi có hiệu lệnh “ Bật” cô bật chụm 2 chân

vào ô thứ nhất, rồi tách 2 chân vào ô 2, cứ bật chụm tách chân như

thế cho đến hết, sau đó cô đi về phía cuối hàng đứng.

- Cô gọi 2 trẻ lên tập ( Cô và các bạn nhận xét)

- Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: 2 trẻ thực hiện lần lượt cho đến hết

( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2 : Cô tổ chức dưới hình thức thi đua.

- Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động.

+ Mời 1 trẻ tập khá lên tập.

* TCVĐ: Bịt mắt bắt dê

- Cô giới thiệu tên trò chơi: Bịt mắt bắt dê

- Cô cho trẻ nói cách chơi, luạt chơi.

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi nếu trẻ quên

- Tổ chức cho trẻ chơi 2- 3 lần

c. Hồi tĩnh.

- Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng hít thở sâu

3. Kết thúc.

- Cô nhận xét khen gợi trẻ.
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Thứ sáu, ngày 17  tháng  2 năm 2023                                                                                     Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Một số loại rau ăn củ 

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết tên gọi, đặc

điểm nổi bật của một

số loại rau ăn quả( quả

bầu, bí, cà chua, củ su

hào, đậu….).

- Trẻ biết được ích lợi

của rau quả đối với

đời sống con người.

- Trẻ biết rau cung cấp

nhiều vitamin

2. Kỹ năng.

- Trẻ trả lời đủ câu,rõ

ràng.

- Trẻ phân biệt được

các loại củ khác nhau

qua những đặc điểm

3. Thái độ.

- Giáo dục trẻ ăn kết

hợp các loại rau củ

quả để đầy đủ chất

dinh dưỡng
	1. Đồ dùng của cô:

- Một số loại quả thật:

Cà chua, su hào, bí

xanh…

- Hình ảnh một sô loại

quả quen thuộc.

- Rổ đựng rau củ
- Nhạc hát bài : “Em ra vương rau”
2. Đồ dùng của trẻ:

- Lô tô các loại rau trẻ

chơi

- 1 bảng bông gai

- Nhạc trò chơi
	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ cùng hát bài : “Em ra vương rau”
- Cô dẫn dắt vào bài .

2. Phương pháp,hình thức tổ chức.

a. Quan sát đàm thoại.

* Cô cho trẻ quan sát quả cà chua và đàm thoại

+ Cô có quả gì đây?

+ Quả cà chua có đặc điểm gì?

+ Quả cà chua có màu gi? ( cho trẻ sờ, ngửi..)

+ Bên trong quả cà chua có gì?

- Khi chua chín cà chua có màu gì?

- Cà chua cung cấp chất gì cho cơ thể?

+ Quả cà chua được chế biến thành những món gì?

=>Cô chốt:Quả cà chua có dạng hình tròn, có màu xanh và đỏ.

Bên trong cà chua có nhiều hạt,quả cà chua là một thực phẩm

chứa nhiều chất vitamin giúp cho cơ thể chúng ta khỏe mạnh. Cà

chua là loại rau ăn quả.

* Cô cho trẻ quan sát quả bí xanh

+ Đay là quả gì?

+ Quả bí có dạng hình gì?

+ Vỏ của quả bí có màu gì?

+ Khi bổ quả bí ra bên trong quả bí có gì?

+ Lợi ích của quả bí với chúng ta là gì?

+ Bí được chế biến thành những món ăn nào?

+ Bí là rau ăn gì?

=>Cô chốt: Quả bí dài, vỏ màu xanh. Quả bí là một thực phẩm

chứa nhiều Vitamin rất tốt cho sức khỏe trước khi ăn chúng ta

phải gọt vỏ và quả bí được chế biến thành rất nhiều món ăn như

xào, nấu và làm nước ép. Bí là rau ăn quả.

* Củ su hào: Quan sát đàm thoại tương tự

b. So sánh: Quả cà chua - quả bí xanh

- Giống nhau: Đều cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Đều là

những loại quả rất phổ biến và dùng để chế biến món ăn. Bí và cà

chua là rau ăn quả. 2 loại quả đều có nhiều hạt bên trong.

- Khác nhau: Quả cà chua màu đỏ - Quả bí màu xanh.

Quả cà chua có dạng hình tròn còn bí có dạng hình dài.

c. Mở rộng

- Cô cho trẻ kể một số loại quả mà trẻ biết như quả mướp, quả

mướp...

* Giáo dục trẻ ăn đầy đủ các loại thực phẩm để có sức khỏe tôt

d, Ôn luyện củng cố:
- TC1: “Ai nhanh hơn”

+ VD Cô nói loại rau ăn củ hay ăn quả -Trẻ phải nói đủ 3 loại

rau ăn củ và quả (cà chua, su hào, bí xanh...)

+ Trẻ chơi 2 - 3 lần
- TC2: “Đội nào nhanh”

+ CC: cô chọn 2 đội chơi . Nhiệm vụ của các đội sẽ chạy lên chọn

lô tô về các loại rau theo yêu cầu của cô gắn lên bảng. Đội nào

gắn đúng và nhiều là chiến thắng

+ LC: Trò chơi chơi theo luật tiếp sức, bắt đầu và kết thúc bằng

một bản nhạc.

+ Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
- 3. Kết thúc.

- Nhận xét giờ học
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